
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.700.000 5.173.077 7.763.407 136% 150%

I Thu cân đối NSNN 5.700.000 2.434.447 3.417.447 60% 140%

1 Thu nội địa 5.300.000 2.252.671 3.194.727 60% 142%

2 Thu từ dầu thô 0 0 0

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 400.000 166.975 213.850 53% 128%

4 Thu viện trợ 0 0 0

5 Thu huy động đóng góp 14.801 8.870

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2.738.630    4.345.960

B TỔNG CHI NSĐP 13.028.274 6.525.607 6.705.110 51% 103%

I Chi cân đối NSĐP 13.026.874 6.503.147 6.704.711 51% 103%

1 Chi đầu tư phát triển 4.156.997 2.521.138 3.059.999 74% 121%

2 Chi thường xuyên 8.295.608 3.982.009 3.644.301 44% 92%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay
1.600 411

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 233.487

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 337.672

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

C BỘI THU NSĐP 1.400 22.460 399 29% 2%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 21.100 22.460 399 2% 2%
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